
   UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ 

 
 

Số:             /QĐ - SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

               Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định 21/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ đơn đề nghị của cơ sở;           

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế Hà 

Nội cấp đối với 20 cơ sở theo danh sách đính kèm Quyết định. 

Điều 2. Lý do thu hồi: Các cơ sở có đơn đề nghị ngừng hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, theo quy định tại điểm k khoản 1, điều 56 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động từ ngày 

03/3/2025 đến ngày 25/3/2025 đã được Phòng Y tế quận, huyện, thị xã xác nhận 

ngừng hoạt động. 

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 không được thực hiện 

hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày quyết định có hiệu lực.  

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Các ông/bà Chánh Văn Phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra, Trưởng 

Phòng Nghiệp vụ Y và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 5;  

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (b/c); 

- PGĐ phụ trách SYT (b/c); 

- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố; 

- Phòng Y tế  quận; huyện; thị xã; 

- BP truyền thông - VPS (để đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, TTr, NVY (TRANG). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Cao Cương 

 

 

 



DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2025  của Sở Y tế thành phố Hà Nội) 

TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

1 

Nguyễn 

Thanh 

Bình 

199/HNO-

CCHN 
08/05/2012 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

Số 18 Trần 

Đại Nghĩa, 

phường 

Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Hà Nội 

NHA KHOA QUỐC 

TẾ VIỆT - SING 2 

TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

NHA KHOA QUỐC 

TẾ PHÚC MINH 

822/HNO-

GPHĐ 
10/09/2018 

Ngừng 

hoạt 

động 

2 

Nguyễn 

Thị 

Quang 

347/HNO-

CCHN 
03/05/2012 Bộ Y tế 

Phòng 

khám Đa 

khoa 

Số 813 Giải 

Phóng, 

phường 

Giáp Bát, 

Quận Hoàng 

Mai, thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA BÁCH GIAI 

TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ HẢI 

CÁT 

1023/HNO-

GPHĐ 
30/12/2020 

Ngừng 

hoạt 

động 

3 

Nguyễn 

Xuân 

Hương 

12572/HNO-

CCHN 
18/04/2014 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

Số 19 phố 

Tây Đam, 

phường Tây 

Tựu, Quận 

Bắc Từ 

Liêm, thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

NỘI HƯƠNG 

THẮNG 

1072/HNO-

GPHĐ 
07/05/2019 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

4 

Nguyễn 

Đăng 

Quyệt 

24617/BYT-

CCHN 
07/11/2014 BỘ y tế 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

thuộc hệ 

Nội: Nhi 

Khu đấu giá 

TT2-18, 

Giang Biên, 

Long Biên, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

THUỘC HỆ NỘI: 

NHI 

1415/HNO-

GPHĐ 
05/11/2019 

Ngừng 

hoạt 

động 

5 

Ngô 

Thanh 

Vân 

24629/HNO-

CCHN 
12/06/2018 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

thôn Chúc 

Lý, (tại nhà 

ông Đặng 

Đình 

Lưỡng), xã 

Ngọc Hòa, 

Huyện 

Chương Mỹ, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

NỘI TỔNG HỢP 

10A QUANG VINH 

1677/HNO-

GPHĐ 
11/06/2020 

Ngừng 

hoạt 

động 

6 

Nguyễn 

Xuân 

Thủy 

27982/BYT-

CCHN 
21/03/2016 Bộ Y tế 

Phòng 

khám Đa 

khoa 

Số 18 Ngô 

Văn Sở, 

Phường 

Trần Hưng 

Đạo, Quận 

Hoàn Kiếm, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y HỌC TÁI 

TẠO HÀ NỘI TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN VIỆN Y 

HỌC TÁI TẠO & 

THẨM MỸ 

3079/HNO-

GPHĐ 
10/04/2023 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

7 
Hà Thị 

Lan 

29904/BYT-

CCHN 
19/07/2016 Bộ Y tế 

Phòng 

khám 

Nội tổng 

hợp 

Tầng 1, số 

92 đường Lý 

Thánh Tông, 

Thị trấn 

Trâu Quỳ, 

Huyện Gia 

Lâm, Thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 

TNHH Y DƯỢC 

GREEN MEDICAL 

3099/HNO-

GPHĐ 
15/03/2023 

Ngừng 

hoạt 

động 

8 
Đỗ Thị 

Hiền 

15240/HNO-

CCHN 
10/12/2014 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

Chuyên 

khoa Phụ 

sản 

thôn 2A (tại 

nhà ông Đỗ 

Hữu Phúc), 

Xã Canh 

Nậu, Huyện 

Thạch Thất, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

PHỤ SẢN AN AN 

CƠ SỞ THẠCH 

THẤT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ VÀ 

CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE AN AN 

3423/HNO-

GPHĐ 
16/10/2023 

Ngừng 

hoạt 

động 

9 

Nguyễn 

Văn 

Khoa 

4605/TB-

CCHN 
06/04/2015 

Sở Y tế 

Thái 

Bình 

Phòng 

khám 

Chuyên 

khoa mắt 

Số 237 phố 

Chùa Bộc 

(tầng 2), 

Phường 

Trung Liệt, 

Quận Đống 

Đa, Thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

MẮT THUỘC HỘ 

KINH DOANH 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

MẮT LILY CARE 

3602/HNO-

GPHĐ 
02/12/2024 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

10 

Kim 

Thị 

Phúc 

2254/HNO-

CCHN 
16/10/2012 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Phụ 

sản 

Tầng 3, nhà 

số 6, phố 

Nhồn, 

Phường 

Minh Khai, 

Quận Bắc 

Từ Liêm, 

Thành Phố 

Hà Nội. 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

PHỤ SẢN 

2440/HNO-

GPHĐ 
22/12/2021 

Ngừng 

hoạt 

động 

11 

Ngô 

Văn 

Viện 

230039/CCH

N-BQP 
30/07/2015 

Bộ 

Quốc 

Phòng 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

Ki ốt số 5, 

Bệnh Viện 

354- số 120 

phố Đốc 

Ngữ, 

phường 

Vĩnh Phúc, 

Quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

KHANG NGUYÊN 

327/HNO-

GPHĐ 
25/10/2017 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

12 

Phạm 

Thị 

Vân 

12643/HNO-

CCHN 
18/04/2014 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Phụ 

sản - Kế 

hoạch 

hóa gia 

đình 

Thôn Bầu, 

xã Kim 

Chung, 

Huyện Đông 

Anh, thành 

phố Hà Nội 

(tại nhà ông 

Trần Văn 

Quỳnh) 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

PHỤ SẢN 

1075/HNO-

GPHĐ 
07/05/2019 

Ngừng 

hoạt 

động 

13 
Lê Văn 

Bắc 

2528/HNO-

CCHN 
02/11/2012 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

số 62 Tô 

Vĩnh Diện, 

Phường 

Khương 

Trung, Quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

NỘI TỔNG HỢP 

1989/HNO-

GPHĐ 
15/12/2020 

Ngừng 

hoạt 

động 

14 

Vũ Thị 

Minh 

Hà 

1122/HNO - 

CCHN 
11/07/2012 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

Số 20, 

Nguyễn 

Khuyến, 

phường Văn 

Quán, Quận 

Hà Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

2193/SYT-

GPHĐ 
23/12/2014 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

15 

Trần 

Thị 

Anh 

Thư 

15658/BYT-

CCHN 
30/12/2022 Bộ Y tế 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

Số 148 

Nguyễn 

Khuyến, 

Phường Văn 

Miếu, Quận 

Đống Đa, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT-

NHA KHOA 

THANH PHƯƠNG 

2570/HNO-

GPHĐ 
30/12/2022 

Ngừng 

hoạt 

động 

16 
Vũ Thị 

Trúc 

21732/HNO-

CCHN 
19/05/2017 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Phụ 

sản 

tầng 1, 2 số 

nhà 08 ngõ 

61 phố 

Nguyễn 

Sơn, Phường 

Ngọc Lâm, 

Quận Long 

Biên, Thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

PHỤ SẢN NGỌC 

OANH 

2583/HNO-

GPHĐ 
15/04/2022 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

17 

Nguyễn 

Văn 

Điền 

000009/BYT-

CCHN 
08/03/2012 Bộ Y tế 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

Tầng 5, số 

206A đường 

Trần Duy 

Hưng, 

Phường 

Trung Hòa, 

Quận Cầu 

Giấy, Thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

KEANGNAM 

INTERNATIONAL 

CLINIC 

2609/HNO-

GPHĐ 
17/05/2022 

Ngừng 

hoạt 

động 

18 

Nguyễn 

Văn 

Thế 

3715/HNO-

CCHN 
18/01/2013 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

chẩn trị 

Y học cổ 

truyền 

Ki-ốt số 3, 

tầng 1, tòa 

nhà CT1 

trung tầng, 

khu đô thị 

Mỹ Đình, 

Mễ Trì, 

Phường Mễ 

Trì, Quận 

Nam Từ 

Liêm, thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

ĐÔNG Y SƠN THẾ 

ĐỨC 

353/SYT-

GPHĐ 
24/10/2013 

Ngừng 

hoạt 

động 



TT 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

HN số 

Ngày cấp 

CCHN 
Nơi cấp 

Loại 

hình 

Địa điểm 

hành nghề 
Tên cơ sở 

Số giấy 

phép 
Cấp ngày Lý do 

19 

Bùi Thị 

Thu 

Hiền 

5528/QNI-

CCHN 
08/02/2017 

Sở Y tế 

Quảng 

Ninh 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Y 

học cổ 

truyền 

Số 52 khu 

nhà ở 319 

Bồ Đề, tổ 10 

, Phường Bồ 

Đề, Quận 

Long Biên, 

Thành phố 

Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

PHÚC LÂM AN 

TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐÔNG Y 

PHÚC LÂM AN 

497/HNO-

GPHĐ 
09/11/2022 

Ngừng 

hoạt 

động 

20 

Nguyễn 

Mạnh 

Tiến 

29811/HNO-

CCHN 
21/04/2020 

Sở Y tế 

Hà Nội 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Y 

học cổ 

truyền 

Tầng 1,2 số 

10/10 ngõ 

424 đường 

Ngọc Thuỵ, 

Phường 

Ngọc Thụy, 

Quận Long 

Biên, Thành 

phố Hà Nội 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

TIẾN ĐỨC ĐƯỜNG 

761/HNO-

GPHĐ 
07/02/2024 

Ngừng 

hoạt 

động 
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